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Phụ lục II: 

CHI TIẾT DANH MỤC THIẾT BỊ 

Dự án thành phần: Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng 

phục vụ bảo tồn, lưu giữ nguồn gen cây nông nghiệp 

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BNN-XD, ngày         tháng      năm       . 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Thành 

tiền 

I THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC LƯU GIỮ, 

ĐÁNH GIÁ NGUỒN GEN  

    486.364 

1 Cân sấy ẩm  

Mức cân: 101g; Độ đọc: 1mg, 0,01%MC; Độ lặp 

lại: 0,10% (với mẫu 2g), 0,015% (với mẫu 10g); 

Công nghệ gia nhiệt: Đèn halogen; Thang nhiệt 

độ: 40- 230oC (mức điều chỉnh 1oC) 

Cái 2 299.200 

2 Máy quang phổ hấp thu 

- Bề rộng khe phổ: 5nm; 

- Bước sóng: Dải bước sóng: 325- 1.100nm, Độ 

chính xác của bước sóng: ±2,0nm, Độ lặp lại: < 

±1nm; 

- Phép đo quang: Thang đo: -3A đến +3A, Độ 

chính xác: ± 0,002 A (0.0 đến 0.3A), 0,5% khi độ 

hấp thu từ 0,3A đến 2,5A; Độ lặp lại: ± 0,002A. 

Cái 1 86.300 

3 Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 

Đối lưu: cưỡng bức; Dải nhiệt: 10- 250oC; Công 

suất sấy: 800W; Dung tích: 54 lít; 

Cái 2 49.600 

4 Cân phân tích 4 số lẻ  

Dải đo: 220g; Độ đọc: 0,00001g; Kích thước bàn 

cân: 90 mm. 

Cái 2 34.848 

5 Máy hút ẩm 

Công suất hút: 12 lít/24 giờ; Bộ hẹn giờ 1- 24 

giờ; Không khí lưu hành: 100m3/ giờ 

Cái 4 16.416 

II 
THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC TRUYỀN 

THÔNG, ĐÀO TẠO   
    272.276 

1 Bộ máy chiếu     16.830 

- Máy chiếu 

Độ sáng: 3800 ANSI Lumens; Độ tương phản: 

20.000:1; Độ phân giải thực: XGA (1024x768); 

Bóng đèn: 230W; Kích thước chiếu: 30- 300inch. 

Cái 1 15.400 

- Màn chiếu 

Kích thước: 1.78m x 1.78m; Cơ chế điều khiển: 

Cơ học bằng tay; Kiểu màn chiếu: 3 chân 

Cái 1 935 

- Giá treo máy chiếu 

Chất liệu: Hợp kim nhôm; Chiều dài 0,3-0,6m; 

Tải trọng tối đa: 25 kg. 

Cái 1 495 
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TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Thành 

tiền 

2 Máy tính xách tay 

Ram 16GB; Ổ cứng 512GB SSD, màn hình 14' 

inch 

Bộ 1 37.990 

3 Tủ tài liệu 

Loại 04 buồng, bề mặt phủ Melamine; kích thước: 

W1796x D400x H1960mm 

Cái 4 30.320 

4 Tủ trưng bày 

Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện; 1 khoang, có 2 đợt di 

động, cánh kính lùa khung thép 

Cái 4 10.720 

5 Bàn ghế làm việc 

- Bàn: kích thước W2400x D1100x H760mm, 

chất liệu gỗ Veneer kết hợp Melamine; 

- Ghế: kích thước W620x D640x H(1080-

1160)mm; chất liệu: khung thép mạ, tựa lưới kết 

hợp PVC, tay nhựa 

Bộ 4 46.584 

6 Bàn phòng họp  

Kích thước: W3000x D1200x H760mm, chất 

liệu: Gỗ công nghiệp, sơn phủ PU 

Cái 4 29.992 

7 Ghế phòng họp  

Kích thước W620x D660x H970mm; chất liệu: 

đệm tựa bọc vải, chân khung thép mạ 

Cái 80 99.840 

III THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH      306.670 

1 Máy bơm nước 

Loại ly tâm trục ngang, động cơ điện 

Lưu lượng Q=42m3/h, H=m; P=11kW 

Bộ 3 153.000 

2 Tủ điều khiển máy bơm  2 40.000 

3 Điều hòa nhiệt độ loại treo tường, 2 chiều, công 

suất làm lạnh: 20.800 BTU; Công suất sưởi ấm: 

27.300 BTU 

Bộ 3 113.670 

  Tổng cộng     1.065.310 
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